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TÓM TẮT 
Việc khai thác ChatGPT trong học tập và giảng dạy, tập trung vào 
trải nghiệm của sinh viên sư phạm (SVSP) Đại học Cần Thơ được 
nghiên cứu trong bài báo. Trong nghiên cứu, 121 SVSP được khảo 
sát để đánh giá mức độ sử dụng, cách khai thác, ưu – nhược điểm và 
biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng ChatGPT vào học tập và giảng 
dạy. Kết quả cho thấy SVSP chủ yếu dùng ChatGPT để tìm kiếm 
thông tin, hỗ trợ làm bài tập và biên soạn tài liệu giảng dạy, giúp tiết 
kiệm thời gian nhưng cũng có nguy cơ phụ thuộc vào trí tuệ nhân 
tạo (AI), nguy cơ được cung cấp thông tin thiếu chính xác và suy 
giảm năng lực tư duy phản biện. Các biện pháp được tổng hợp trong 
bài báo như: hướng dẫn SV sử dụng có kiểm soát, rèn kỹ năng xác 
thực thông tin và tích hợp AI vào giảng dạy một cách có định hướng, 
đồng thời khuyến khích cách tiếp cận linh hoạt để khai thác tối đa 
lợi ích của ChatGPT mà không làm giảm chất lượng giáo dục. 

Từ khóa: Biện pháp khai thác, ChatGPT, học tập và giảng dạy, 
sinh viên sư phạm, thực trạng 

ABSTRACT 
This paper explores the use of ChatGPT in learning and teaching, 
focusing on the experiences of pedagogy students at Can Tho 
University. The study surveys 121 pedagogy students to assess the 
extent of use, methods of application, advantages, disadvantages, 
and measures for optimizing ChatGPT in education. Findings 
indicate that students primarily use ChatGPT for information 
retrieval, assignment support, and lesson planning, which helps 
save time but also poses risks such as AI dependency, 
misinformation, and reduced critical thinking skills. The paper 
summarises measures such as guided and controlled usage, 
training in information verification skills, and integrating AI into 
teaching with proper direction. Additionally, it encourages a 
flexible approach to maximize the benefits of ChatGPT without 
compromising educational quality.  

Keywords: ChatGPT, current situation, learning and teaching, 
pedagogy students, utilization strategies 
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1. GIỚI THIỆU 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI), đặc biệt là mô hình ngôn ngữ như 
ChatGPT đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong đổi mới 
và nâng cao chất lượng giáo dục. ChatGPT, một mô 
hình ngôn ngữ dựa trên trí tuệ nhân tạo của OpenAI, 
đã và đang cách mạng hóa giáo dục bằng cách hỗ trợ 
học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Nhìn chung, việc 
khai thác ChatGPT trong giáo dục đã được nhiều 
nhà giáo dục triển khai nghiên cứu trong những năm 
gần đây và đã xác nhận những lợi ích nhất định mà 
công cụ này đem lại, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại 
về hiệu quả thực tế và những điểm yếu mà công cụ 
này có thể tác động đến người học.  

Trong dạy học tiếng Anh, công cụ này có thể 
giúp người học cải thiện kỹ năng viết, cung cấp phản 
hồi tức thì và cá nhân hóa quá trình học tập (Khadka 
et al., 2025). Trong giáo dục đại học, ChatGPT được 
tích hợp vào các môn học STEM, khoa học xã hội 
và y khoa, giúp đơn giản hóa tài liệu giảng dạy và 
nâng cao khả năng tiếp cận tri thức (Alzhanova, 
2025). Có thể nói, ChatGPT có thể hỗ trợ cả người 
dạy và người học từ việc học và thực hiện nhiều 
công việc cụ thể một cách nhanh chóng và hiệu quả. 
Tuy nhiên, việc sử dụng ChatGPT đặt ra thách thức 
về tính chính xác, đạo đức và nguy cơ phụ thuộc quá 
mức vào AI (Carreño, 2025). Ngoài ra, việc tích hợp 
ChatGPT vào chương trình giảng dạy đại học cũng 
đòi hỏi chính sách cụ thể để đảm bảo tính hợp pháp 
và hiệu quả trong giáo dục (Meniado et al., 2024). 

Ratnam et al. (2023) đã khẳng định rằng trí tuệ 
nhân tạo (AI) có tiềm năng thúc đẩy sự đổi mới và 
cải tiến giáo dục theo nhiều cách khác nhau, AI có 
khả năng thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và tạo ra 
những trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hấp dẫn 
cho học sinh (HS), nâng cao hiệu quả giảng dạy và 
học tập, cũng như hỗ trợ nghiên cứu và phát triển 
giáo dục. 

Trong nghiên cứu của Adeshola and Adepoju 
(2023) về tác động của ChatGPT đến giáo dục đại 
học đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về tiềm 
năng của ChatGPT trong giáo dục. Những lợi ích 
đáng chú ý bao gồm: hỗ trợ nghiên cứu, chấm điểm 
tự động và tương tác giữa người và máy tính được 
cải thiện. Tuy nhiên, những lo ngại như bảo mật 
kiểm tra trực tuyến, đạo văn và những tác động xã 
hội và kinh tế rộng hơn. 

Opara et al. (2023) cũng đã nghiên cứu đánh giá 
các khả năng và hạn chế của ChatGPT đối với việc 
giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Kết quả chỉ ra 
rằng ChatGPT cung cấp phản hồi nhanh chóng và 

tức thời cho các truy vấn tìm kiếm, cũng như tạo văn 
bản tự động giống như phản hồi hội thoại. Bài báo 
cũng nêu bật một số khó khăn gặp phải, chẳng hạn 
như thiếu trích dẫn và tham chiếu. 

Küchemann et al. (2023) đã thực hiện một thí 
nghiệm với 26 sinh viên (SV) Sư phạm Vật Lý 
(SPVL) được chia thành hai nhóm cùng thiết kế đề 
kiểm tra Vật lý lớp 10 với hai sự hỗ trợ: nhóm đầu 
tiên sử dụng ChatGPT 3.5, trong khi nhóm thứ hai 
sử dụng sách giáo khoa cổ điển. Độ chính xác, tần 
suất của các câu hỏi trong đề có độ khó phù hợp và 
chất lượng tổng thể của đề kiểm tra mà hai nhóm 
đưa ra là như nhau. Đây là một thành tựu đáng ghi 
nhận về sự chính xác của thông tin đối với một mô 
hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. 

Krupp et al. (2024) đã thực hiện một nghiên cứu 
tương tự đối với những SV có nền tảng về vật lý 
được giao nhiệm vụ giải các bài tập vật lý, một nhóm 
được truy cập vào công cụ tìm kiếm trên Internet (N 
= 12) và nhóm còn lại được phép sử dụng ChatGPT 
không hạn chế (N = 27). Bằng cách đánh giá hiệu 
suất, chiến lược và tương tác của họ với các công cụ 
được cung cấp, kết quả cho thấy gần một nửa số giải 
pháp được cung cấp với sự hỗ trợ của ChatGPT đã 
bị SV nhầm tưởng là đúng mà không kiểm chứng, 
cho thấy rằng họ quá tin tưởng ChatGPT ngay cả 
trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

Trong nghiên cứu về thực trạng ứng dụng 
ChatGPT trong học tập của sinh viên khoa Kỹ thuật 
và Công nghệ - Đại học Huế (Nguyen et al., 2024) 
cho thấy sinh viên đánh giá cao tính năng tương tác 
và trả lời câu hỏi của ChatGPT, tuy nhiên nghiên 
cứu cũng đã phát hiện ra một số hạn chế về độ tin 
cậy của thông tin và cách giải quyết các vấn đề phức 
tạp, chuyên sâu. Một số SV và giảng viên đánh giá 
cao khả năng cá nhân hóa học tập của ChatGPT, 
nhưng vẫn cần có định hướng rõ ràng để tận dụng 
tối đa lợi ích của công nghệ này (Le, 2024). Một số 
nghiên cứu cho thấy sự kết hợp giữa phản hồi từ AI 
và giáo viên (GV) có thể tối ưu hóa hiệu quả học tập 
(Tran, 2025). 

Truong et al. (2023) cho rằng một số vai trò nổi 
bật của ChatGPT đối với giáo dục Việt Nam là việc 
đóng vai trò như một trợ giảng thông minh, hỗ trợ 
người dạy trong công tác giảng dạy, cung cấp khả 
năng cá nhân hóa học tập, hỗ trợ việc đánh giá và 
phản hồi để cải thiện kỹ năng học tập.  

Theo kết quả nghiên cứu của Duong (2023), GV 
có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để khai thác 
sức mạnh của ChatGPT để tham gia vào các hoạt 
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động đánh giá chất lượng cao nhằm cải thiện việc 
học và nghiên cứu của SV. 

Trong khi đó, Nguyen (2023) đã đề cập đến 
những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng ChatGPT là độ tin 
cậy của nguồn dữ liệu mà AI học được, dễ dẫn tới 
việc các AI bị lạm dụng khi người dùng cố tình cung 
cấp những thông tin sai lệch hay thông tin xấu, độc 
hại.  

Ngoài ra, kết luận từ nghiên cứu của Nguyen 
(2024) cũng cho rằng: GV cần cân nhắc sử dụng 
ChatGPT như công cụ hỗ trợ để tối ưu hóa công 
việc, đồng thời duy trì tư duy độc lập và sáng tạo; 
các nhà quản lý giáo dục đóng vai trò quan trọng 
trong việc xác định mục tiêu, quản lý dữ liệu, bảo vệ 
quyền riêng tư và đảm bảo trách nhiệm của GV và 
HS khi sử dụng ChatGPT. 

Đối với sinh viên sư phạm (SVSP), cũng đã có 
một số nghiên cứu về thái độ và kì vọng đối với 
ChatGPT, ví dụ như nghiên cứu của Thai (2023) tại 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên khách thể là 
SVSP tiếng Anh. Kết quả cho thấy hầu hết SV tham 
gia nghiên cứu đã nghe nói đến ChatGPT và một số 
sử dụng công cụ này cho mục đích học tập, đồng 
thời thể hiện thái độ tích cực đối với khả năng hỗ trợ 
việc học của ChatGPT. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ lo 
ngại về độ tin cậy và độ chính xác của thông tin do 
ChatGPT cung cấp và những tác động tiêu cực đến 
kỹ năng tư duy phản biện. Tuy vậy, nghiên cứu này 
chưa đi sâu tìm hiểu những biện pháp mà SVSP có 
thể khai thác ChatGPT vào học tập và giảng dạy. 
Chính vì vậy, đây là một vấn đề cần phải được tiếp 
tục nghiên cứu để khai thác và triển khai ứng dụng 
hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về khai thác 
ChatGPT trong dạy học, phần lớn các nghiên cứu 
tập trung vào việc ứng dụng ChatGPT trong dạy và 
học tiếng Anh trong khi vai trò của nó trong các môn 
học khác chưa được nghiên cứu sâu. Điều này đặt ra 
nhu cầu cấp thiết cho các nghiên cứu sâu hơn để 
đánh giá toàn diện tác động của ChatGPT trong bối 
cảnh giáo dục Việt Nam. Chính vì vậy, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm tìm hiểu về những biện 
pháp khai thác ChatGPT trong học tập và giảng dạy 
từ chia sẻ thực tế của các SVSP Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu 

Các câu hỏi định hướng cho nghiên cứu bao 
gồm: 

- SVSP ĐHCT sử dụng ChatGPT trong học tập 
và giảng dạy như thế nào? 

- Việc khai thác ChatGPT có những ưu và nhược 
điểm gì trong quá trình học tập và giảng dạy của 
SVSP ĐHCT? 

- Từ thực tiễn sử dụng, sinh viên Trường sư 
phạm đã rút ra những bài học kinh nghiệm hay biện 
pháp gì để sử dụng ChatGPT hiệu quả? 

Từ các câu hỏi trên, mục tiêu nghiên cứu là khảo 
sát thực trạng và kinh nghiệm sử dụng ChatGPT 
trong quá trình học tập và giảng dạy của SVSP 
ĐHCT và những biện pháp được SVSP đề xuất 
nhằm tối ưu hóa việc sử dụng ChatGPT hỗ trợ học 
tập và giảng dạy. 

2.2. Thiết kế và triển khai nghiên cứu 

Phương pháp điều tra xã hội học để thu thập và 
phân tích dữ liệu về việc sử dụng ChatGPT trong 
học tập và giảng dạy của SVSP được sử dụng trong 
nghiên cứu. Có tổng cộng 121 SVSP (nam: 40,50%, 
nữ: 59,50%) thuộc  ĐHCT tự nguyện tham gia trả 
lời khảo sát qua phiếu hỏi được thiết kế trên Google 
Form và chia sẻ qua email và zalo nhờ cố vấn học 
tập chuyển tiếp cho các lớp trong khoảng thời gian 
từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024 dưới hình thức lấy 
mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. Số lượng khảo sát ứng 
với mức sai số 9% theo công thức tính mẫu của 
Cochran (1977), tuy nhiên chưa đạt được số mẫu tối 
thiểu (322 SVSP) có thể đại diện cho toàn thể gần 
2000 SVSP  ĐHCT với sai số 5% do có nhiều SVSP 
chưa quan tâm hỗ trợ trả lời. Do đó, những nghiên 
cứu với cỡ mẫu lớn hơn nên được tiếp tục triển khai. 
Trong số các SV tham gia trả lời, hai ngành có số 
lượng SV tham gia cao nhất là Vật lý (31,40%) và 
Toán học (18,18%). 

Các câu hỏi định lượng được biên soạn dạng 
thang đo Likert 5 mức độ nhằm thu nhận ý kiến của 
SV về các vấn đề đặt ra, kết hợp với các câu hỏi mở 
để khai thác tối đa ý kiến của người trả lời về các 
vấn đề cần nghiên cứu. Sau khi tổng hợp, thông tin 
định lượng được mã hóa và xử lý sơ bộ trên Excel, 
sau đó được phân tích thống kê mô tả thông qua 
công cụ thống kê SPSS 23 nhằm làm rõ thực tiễn và 
kinh nghiệm khai thác ChatGPT của người tham gia 
trong quá trình học tập và giảng dạy.  

Với các câu hỏi mở, dữ liệu định tính được mã 
hóa theo nhóm nội dung và được nhóm thành các 
nhóm ý tưởng và đếm tần suất để tổng hợp ý kiến về 
các biện pháp pháp khai thác, sử dụng ChatGPT hỗ 
trợ học tập và giảng dạy hiệu quả.    
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2.3. Khung lý thuyết nền tảng được sử dụng 

Để có cơ sở xây dựng sơ đồ khung nghiên cứu 
và phát triển công cụ khảo sát tìm hiểu về thực tế 
trải nghiệm và kinh nghiệm của SVSP trong sử dụng 
ChatGPT trong học tập và giảng dạy, nghiên cứu 
này ứng dụng hai mô hình lý thuyết phổ biến trong 
lĩnh vực công nghệ giáo dục, bao gồm:1) Mô hình 
Chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance 
Model – TAM) là lý thuyết được phát triển bởi 
Davis (1989), nhằm giải thích và dự đoán hành vi 
chấp nhận và sử dụng công nghệ của người dùng; 2) 
Mô hình Hệ thống thông tin thành công 
(Information Systems Success Model – ISSM) được 
phát triển bởi DeLone and McLean (2003) về đánh 
giá hiệu quả và thành công của các hệ thống thông 
tin trong tổ chức. 

Nghiên cứu của Ibrahim et al. (2017) đã điều tra 
sự chấp nhận của 95 SV đại học tại Cao đẳng Đại 
học Tunku Abdul Rahman, Malaysia đối với e-
learning trong trường đại học bằng cách sử dụng mô 
hình TAM gồm sáu cấu trúc cụ thể là: 1) Đặc điểm 
của GV; 2) Hiệu quả bản thân của máy tính; 3) Thiết 
kế khóa học; 4) Tính hữu ích được nhận thức; 5) 
Tính dễ sử dụng được nhận thức và 6) Ý định sử 
dụng. Kết quả cho thấy hiệu quả của máy tính có ảnh 
hưởng đáng kể đến tính dễ sử dụng, trong khi tính 
dễ sử dụng được nhận thức ảnh hưởng đáng kể đến 
ý định sử dụng e-learning. 

Trong nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến 
ý định sử dụng các ứng dụng di động về giáo dục 

của SV tại Việt Nam, Bui (2020) đã dựa trên mô 
hình TAM nghiên cứu trên 306 người dùng, cho 
thấy ý định sử dụng các ứng dụng giáo dục chịu ảnh 
hưởng lớn bởi: 1) Tính dễ sử dụng cảm nhận; 2) 
Tính hữu ích cảm nhận, 3) Tính thích thú cảm nhận 
và 4) Thái độ với dịch vụ. 

Lý thuyết ISSM (DeLone & McLean, 2003) bao 
gồm: 1) Chất lượng hệ thống (System Quality); 2) 
Chất lượng thông tin (Information Quality); 3) Chất 
lượng dịch vụ (Service Quality); 4) 5) Mức độ sử 
dụng (Use); 6) Sự hài lòng của người dùng (User 
Satisfaction) và 7) Lợi ích ròng (Net Benefits). Các 
nhân tố này có tác động chặt chẽ lẫn nhau, cụ thể 
như sau: Chất lượng hệ thống, thông tin và dịch vụ 
ảnh hưởng đến Mức độ sử dụng và Sự hài lòng 
người dùng; Mức độ sử dụng và Sự hài lòng ảnh 
hưởng lẫn nhau và cùng ảnh hưởng đến Lợi ích 
ròng; Lợi ích ròng có thể ảnh hưởng ngược trở lại 
đến Mức độ sử dụng và Sự hài lòng theo cơ chế phản 
hồi. Như vậy, những câu hỏi khảo sát về những trải 
nghiệm sử dụng ChatGPT của người dùng có thể 
được tập trung vào các nhân tố trên. 

Kết hợp TAM và ISSM, ta có thể hình dung sơ 
đồ sự tương tác của các nhân tố ảnh hưởng đến ý 
định sử dụng lâu dài một ứng dụng công nghệ như 
ChatGPT của người dùng như Hình 1. Đây là nền 
tảng để biên soạn sơ đồ khung của nghiên cứu và 
các câu hỏi khảo sát hướng đến lấy ý kiến SVSP về 
các trải nghiệm thực tế khi khai thác ChatGPT trong 
học tập và giảng dạy.  

 
Hình 1. Sơ đồ sự tương tác của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng lâu dài một ứng dụng  

công nghệ 
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Để phù hợp với mục tiêu và các câu hỏi nghiên 
cứu được đặt ra, dựa trên sơ đồ Hình 1, Hình 2 được 
sử dụng làm cơ sở để biên soạn hệ thống câu hỏi 
khảo sát. 

Các câu hỏi tập trung về việc sử dụng thực tế (tần 
suất sử dụng và những công việc đã thực hiện), nhận 
định về các ưu-nhược điểm của ChatGPT (các câu 
trả lời thể hiện những khía cạnh thuộc về chất lượng 
của thông tin, nhận thức của người dùng về tính hữu 
ích và tính dễ sử dụng, sự hài lòng của SV), nhận 
định về tiềm năng khai thác và ý định sử dụng trong 
tương lai. Từ những nhận định được chia sẻ, các 
biện pháp khai thác phù hợp được đề xuất. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả khảo sát 121 SV các ngành Sư phạm 
trường ĐHCT được tổng hợp như sau:  

3.1. Mức độ sử dụng ChatGPT của SVSP 
trường ĐHCT 

Mức độ sử dụng ChatGPT của SVSP trường 
ĐHCT được trình bày trong Bảng 1. Mô tả định tính 
được kết luận dựa trên nguyên tắc phân tích định 
khoảng của thang Likert 5 mức độ (có 4 khoảng giữa 
các mức độ, mỗi khoảng bình quân 0,8 điểm). 

Bảng 1. Tần suất một số hoạt động khai thác ChatGPT 
Hoạt động Trung bình Độ lệch chuẩn Mô tả định tính 

Sử dụng ChatGPT để hỗ trợ học tập 3,37 1,001 Thỉnh thoảng 
Sử dụng ChatGPT để hỗ trợ giảng dạy 2,84 1,148 Thỉnh thoảng 

Được giảng viên hướng dẫn khai thác ChatGPT 2,55 1,040 Rất hiếm khi 
Được giảng viên giao nhiệm vụ có sử dụng ChatGPT 2,31 1,009 Rất hiếm khi 

Ghi chú: 1,00-1,80: Không bao giờ; 1,81-2,60: Rất hiếm khi; 2,61-3,40: Thỉnh thoảng; 3,41-4,20: Thường xuyên; 4,21-
5,00: Luôn luôn.  

Như vậy, SVSP ĐHCT sử dụng ChatGPT ở mức 
"thỉnh thoảng" cho cả việc học tập và giảng dạy và 
ít được giảng viên hướng dẫn cách khai thác cũng 
như giao nhiệm vụ học tập có sử dụng ChatGPT. 
Ngoài ra, khi phân tích mức tương quan Pearson 
giữa bốn thành tố trên, ta có kết quả như sau: 1) Mức 
độ sử dụng ChatGPT trong học tập tương quan mạnh 
với việc sử dụng trong giảng dạy (r = 0,617, p < 
0,01) chứng tỏ những SV đã sử dụng ChatGPT hỗ 
trợ học tập cũng có xu hướng khai thác ứng dụng 
này cho các công tác chuyên môn của mình; 2) Mức 
độ được giảng viên hướng dẫn sử dụng ChatGPT có 
mối tương quan vừa phải với việc sử dụng ChatGPT 
trong học tập (r = 0,329, p < 0,01), chứng tỏ giảng 
viên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy SV 
sử dụng ChatGPT; 3) Việc được giảng viên giao 
nhiệm vụ có sử dụng ChatGPT có mối tương quan 
thấp nhất với mức độ sử dụng (r = 0,238, p < 0,01) 
chứng tỏ hiện tại việc sử dụng ChatGPT của SV chủ 
yếu là do tự bản thân khai thác chứ chưa liên quan 
đến việc giảng viên giao các nhiệm vụ học có liên 
quan.  

3.2. Cách thức khai thác và ưu, nhược điểm 
của ChatGPT trong học tập 

Kết quả khảo sát thông qua câu hỏi mở cho thấy 
các cách khai thác phổ biến nhất mà SVSP ĐHCT 
đã sử dụng gồm: Tìm kiếm thông tin mở rộng 
(72,73%) và Trả lời câu hỏi và bài tập của giảng viên 
(62,81%). Các cách khai thác ít phổ biến hơn: Học 

tiếng Anh (30,58%) và Viết bài luận (30,58%). 
Những cách khai thác ít phổ biến bao gồm: biên soạn 
các sản phẩm học tập như rubric, phiếu chấm 
điểm,…; soạn bài thuyết trình; tìm kiếm các lời 
khuyên trong học tập,… Như vậy, đối với SVSP 
ĐHCT, ChatGPT chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm 
thông tin và hỗ trợ làm bài tập trong khi còn khá 
nhiều công năng chưa được khai thác phổ biến. 

SVSP xác nhận các ưu điểm của việc khai thác 
ChatGPT trong học tập, xếp theo mức độ từ cao đến 
thấp bao gồm: 1) Tiết kiệm thời gian và công sức; 
2) Nâng cao chất lượng của sản phẩm học tập; 3) 
Nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện; 4) Hiểu 
rộng và sâu hơn về vấn đề. Hệ số tin cậy bên trong 
Cronbach's Alpha của các câu trả lời trong nhóm này 
là 0,857 ở mức Tốt. 

Mặt khác, các nhược điểm của ChatGPT được 
nhận định khi khai thác trong học tập qua kinh 
nghiệm của SVSP ĐHCT bao gồm (xếp từ những 
nhược điểm nổi trội nhất trở xuống): 1) Có thể bị 
cung cấp những thông tin sai do chất lượng thông 
tin từ ChatGPT chưa đồng nhất; 2) Dễ dẫn đến học 
theo kiểu "đối phó" cho qua môn; 3) Trở nên lười, 
thụ động, lệ thuộc vào công nghệ; 4) Dễ dẫn đến sao 
chép và gian lận trong học tập; 5) Không phù hợp 
với một số ngành / môn học nhất định; 6) Mau quên 
những gì đã học dưới sự hỗ trợ của ChatGPT. Hệ số 
tin cậy bên trong Cronbach's Alpha của các câu trả 
lời trong nhóm này là 0,867 ở mức Tốt. 
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Nhìn chung SVSP còn lo ngại nhất về tính chính 
xác của thông tin và nguy cơ học “đối phó”, cũng 
như đồng ý với hầu hết những điểm tiêu cực khác có 
thể đem lại bởi ChatGPT khi khai thác ứng dụng này 
trong học tập. Tuy nhiên, với hai nhận định “Giảm 
chất lượng học tập và rèn luyện” và “Không còn 
hiểu sâu về vấn đề nữa” thì SVSP chỉ giữ thái độ 
trung lập (không đồng ý cũng không phản đối).  

Tuy nhiên, khi được hỏi về mức độ ủng hộ việc 
tiếp tục sử dụng ChatGPT trong học tập, kết quả cho 
thấy SVSP chọn “Ủng hộ” với tổng số 76,9% SV 
“ủng hộ” hoặc “hoàn toàn ủng hộ” việc sử dụng 
ChatGPT trong học tập (điểm trung bình 4,05). Như 
vậy, mặc dù việc khai thác ChatGPT vào học tập vẫn 
còn những khiếm khuyết nhất định, hầu hết những 

SVSP đã sử dụng đều sẵn sàng khai thác công cụ 
này vào học tập. Điều nên làm hiện nay là tìm những 
biện pháp khắc phục những điểm yếu và tối ưu hóa 
lợi thế khi khai thác ChatGPT trong học tập chứ 
không phải cấm đoán HS, SV sử dụng. 

3.3. Cách thức khai thác và ưu, nhược điểm 
của ChatGPT trong giảng dạy 

Trong giảng dạy (bao gồm việc dạy gia sư, dạy 
cho các trung tâm và trong các học phần tập giảng, 
thực tập sư phạm), SVSP ĐHCT đã trả lời những 
câu hỏi về cách thức mà họ đã từng sử dụng, khai 
thác ChatGPT cũng như đánh giá ưu, nhược điểm, 
tiềm năng của ứng dụng AI này. Kết quả được trình 
bày trong Bảng 2: 

Bảng 2. Cách thức khai thác ChatGPT trong giảng dạy của SVSP trường ĐHCT 
Câu trả lời Số câu trả lời %(/121) 

Tìm kiếm ý tưởng giảng dạy (VD các ứng dụng thực tế của bài dạy, cách 
mở đầu bài giảng...) 69 57,02 

Biên soạn các trò chơi học tập, câu hỏi, bài tập, phiếu học tập... phục vụ 
dạy học 59 48,76 

Đưa ra các lời khuyên và mẹo trong ứng xử, giao tiếp sư phạm 43 35,54 
Biên soạn kế hoạch bài dạy 36 29,75 

Biên soạn các phiếu đánh giá, đề kiểm tra 32 26,45 
Tìm hiểu thêm về tâm sinh lý lứa tuổi HS 32 26,45 

Cho HS khai thác ChatGPT trong các hoạt động học tập 32 26,45 
Biên soạn các phiếu lấy ý kiến phản hồi từ HS 31 25,62 

Kiểm tra lại tính đúng sai của một số thông tin, kiến thức 1 0,83 

Như vậy, cách khai thác phổ biến nhất của 
ChatGPT trong giảng dạy là tìm kiếm ý tưởng giảng 
dạy (57,02%) và soạn trò chơi, câu hỏi, bài tập 
(48,76%). Chỉ 26,45% SV sử dụng ChatGPT để hỗ 
trợ đánh giá HS hoặc tìm hiểu tâm lý HS, cho thấy 
ChatGPT chưa được khai thác nhiều ở các khía cạnh 
đánh giá và tư vấn giáo dục. Đặc biệt, chỉ có 1/121 
người được hỏi đã dùng ChatGPT để “Kiểm tra lại 
tính đúng sai của một số thông tin, kiến thức”, chứng 
tỏ công cụ AI này không được tin tưởng cho việc 
kiểm chứng thông tin. Ngoài ra, có 38 SVSP được 
khảo sát (chiếm 31,40%) cho biết “chưa bao giờ 
dùng ChatGPT hỗ trợ việc dạy”, phản ánh thực trạng 
AI chưa được tích hợp mạnh vào chương trình đào 
tạo GV. 

Các ưu điểm của ChatGPT khi khai thác trong 
giảng dạy dưới nhận định của SVSP ĐHCT được 
trình bày trong Bảng 3 gồm các ý nổi bật như sau: 

Kết quả từ Bảng 3 cho thấy, với hệ số tin cậy bên 
trong rất cao, ChatGPT được đánh giá khá cao về 
nhiều lợi ích đa dạng có thể đem lại trong giảng dạy, 
tuy nhiên SVSP chưa cho rằng việc khai thác 
ChatGPT trong giảng dạy giúp GV hiểu sâu hơn về 
vấn đề giảng dạy. Như vậy, để thực sự hiểu sâu về 
vấn đề giảng dạy, GV cần phải có sự đầu tư nghiên 
cứu thay vì chỉ thụ động tiếp nhận những thông tin 
do các công cụ AI cung cấp. Tuy nhiên, kết quả được 
trình bày ở Bảng 4 cũng cho thấy nhiều nhược điểm 
của ChatGPT khi khai thác trong giảng dạy. 
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Bảng 3. Nhận định về các ưu điểm của ChatGPT khi khai thác trong giảng dạy 
Ưu điểm Trung bình Độ lệch chuẩn Mô tả định tính 

Đa dạng hóa hoạt động dạy học 3,96 0,700 Đồng ý 
Cung cấp nhiều ý tưởng và tài liệu hữu ích 3,92 0,737 Đồng ý 

Tiết kiệm thời gian soạn kế hoạch và tài liệu dạy học 3,88 0,829 Đồng ý 
Sáng tạo hơn trong việc soạn kế hoạch và tài liệu dạy học 3,84 0,768 Đồng ý 

Tiết kiệm công sức soạn kế hoạch và tài liệu dạy học 3,82 0,866 Đồng ý 
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc của HS 3,82 0,764 Đồng ý 

Là cơ hội để tập và phát triển cho HS tư duy phản biện, suy 
xét vấn đề (khi kiểm tra chất lượng thông tin từ ChatGPT 

cung cấp) 
3,79 0,774 Đồng ý 

Nâng cao chất lượng giảng dạy 3,76 0,753 Đồng ý 
Là cơ hội để tập và phát triển cho HS khả năng tự học, tự 

nghiên cứu 3,75 0,799 Đồng ý 

Giảm áp lực và căng thẳng cho GV khi soạn kế hoạch và tài 
liệu dạy học. 3,74 0,804 Đồng ý 

Dễ dàng phát triển, xây dựng các tài liệu giảng dạy 3,73 0,837 Đồng ý 
Giúp GV hiểu rộng hơn về vấn đề giảng dạy 3,63 0,797 Đồng ý 

Đảm bảo tính hệ thống và logic hơn trong việc soạn kế 
hoạch và giảng dạy 3,62 0,829 Đồng ý 

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn hiệu quả hơn 3,60 0,802 Đồng ý 
Dễ dàng điều chỉnh kế hoạch dạy học theo phản hồi của HS 3,59 0,803 Đồng ý 

Giúp GV hiểu sâu hơn về vấn đề giảng dạy 3,40 0,821 Trung lập 
Ghi chú: 1,00-1,80: Hoàn toàn không đồng ý; 1,81-2,60: Không đồng ý; 2,61-3,40: Trung lập; 3,41-4,20: Đồng ý; 4,21-
5,00: Hoàn toàn đồng ý; Cronbach's Alpha = 0,956. 

Bảng 4. Nhận định về các nhược điểm của ChatGPT khi khai thác trong giảng dạy 
Nhược điểm Trung bình Độ lệch chuẩn Mô tả định tính 

Nguy cơ GV phụ thuộc quá mức vào công nghệ 3,93 0,818 Đồng ý 
Chất lượng thông tin không đồng nhất, khả năng nhận được 

thông tin sai 3,88 0,829 Đồng ý 

Nguy cơ HS phụ thuộc quá mức vào công nghệ (nếu tổ chức 
cho HS sử dụng ChatGPT vào hỗ trợ việc học) 3,87 0,816 Đồng ý 

Làm suy giảm sự sáng tạo, tích cực, chủ động của HS 3,79 0,826 Đồng ý 
Hạn chế trong việc phát triển các kỹ năng chuyên môn cho 

HS (VD: Viết văn, giải bài tập,...) 3,74 0,864 Đồng ý 

Hạn chế trong việc phát triển các kỹ năng xã hội cho HS 
(VD: Giao tiếp để trao đổi thông tin, giải quyết xung đột, 

sáng tạo,...) 
3,69 0,893 Đồng ý 

Làm suy giảm sự sáng tạo, tích cực, chủ động của GV 3,67 0,841 Đồng ý 
Hạn chế trong dạy các nội dung thực hành 3,60 0,872 Đồng ý 

Ghi chú: 1,00-1,80: Hoàn toàn không đồng ý; 1,81-2,60: Không đồng ý; 2,61-3,40: Trung lập; 3,41-4,20: Đồng ý; 4,21-
5,00: Hoàn toàn đồng ý; Cronbach's Alpha = 0,925. 

Tương tự như những lo ngại về điểm yếu của 
ChatGPT khi khai thác trong học tập, những lo ngại 
lớn nhất của SVSP khi sử dụng ứng dụng này vào 
giảng dạy là chất lượng thông tin từ ChatGPT không 
đồng nhất và nguy cơ GV quá phụ thuộc vào công 
nghệ, nhưng cũng tương tự như kết quả khảo sát về 
mức độ sẵn sàng tiếp tục sử dụng ChatGPT trong 

học tập, có 44,6% SV “sẵn sàng” và 26,4% “rất sẵn 
sàng” tiếp tục sử dụng ChatGPT trong giảng dạy 
(điểm trung bình 3,942).  

Người tham gia cũng chia sẻ ý kiến về các tiềm 
năng của ChatGPT khi khai thác trong giảng dạy 
như kết quả được tổng hợp trong Bảng 5. 
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Bảng 5. Nhận định về tiềm năng của ChatGPT khi khai thác trong giảng dạy 
Câu trả lời Số câu trả lời %(/121) 

Tìm kiếm ý tưởng giảng dạy (VD các ứng dụng thực tế của bài dạy, cách 
mở đầu bài giảng,...) 100 82,64 

Biên soạn các trò chơi học tập, câu hỏi, bài tập, phiếu học tập,... phục vụ 
dạy học 89 73,55 

Đưa ra các lời khuyên và mẹo trong ứng xử, giao tiếp sư phạm 69 57,02 
Biên soạn các phiếu đánh giá, đề kiểm tra 69 57,02 
Tìm hiểu thêm về tâm sinh lý lứa tuổi HS 67 55,37 

Biên soạn kế hoạch bài dạy 66 54,55 
Cho HS khai thác ChatGPT trong các hoạt động học tập 65 53,72 

Biên soạn các phiếu lấy ý kiến phản hồi từ HS 60 49,59 

Kết quả từ Bảng 5 cho thấy, phần đông SVSP 
nhận định rằng ChatGPT có tiềm năng trong việc 
tìm kiếm ý tưởng giảng dạy (82,64%) và biên soạn 
tài liệu dạy học (73,55%). Ngoài ra, các cách khai 
thác ChatGPT khác được đề xuất đều nhận được 
khoảng 50% ý kiến đồng thuận, chứng tỏ có thể khai 
thác ChatGPT vào nhiều công việc chuyên môn 
khác nhau trong dạy học thay vì chỉ xem xét 
ChatGPT như một công cụ thông tin. 

Kết quả nghiên cứu của bài viết này phù hợp với 
các nghiên cứu trước trong việc chỉ ra lợi ích của 
ChatGPT, nhưng đã nhấn mạnh thêm về rủi ro lệ 
thuộc vào AI và sự quan ngại về chất lượng thông 
tin không đồng nhất. Kết quả thể hiện sự đồng thuận 
với kết luận của Küchemann et al. (2023) cho rằng 
các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT có thể hỗ 
trợ hiệu quả cho công tác của giáo viên, đặc biệt khi 
chúng đang được phát triển nhanh chóng như hiện 
nay. So với nghiên cứu của Truong et al. (2023), 
nghiên cứu này ít tập trung vào vai trò trợ giảng của 
ChatGPT, mà nhấn mạnh nhiều hơn vào cách SVSP 
sử dụng công cụ này trong thực tế. So với nghiên 
cứu của Carreño (2025), nghiên cứu này cho thấy 
vẫn còn những lo ngại về độ chính xác của thông tin 
và cần có sự tiếp cận một cách cân bằng giữa khả 
năng của AI và chuyên môn của con người.  

3.4. Những biện pháp giúp phát huy hiệu quả 
khai thác ChatGPT trong học tập và 
giảng dạy 

Dựa trên những kinh nghiệm và thực tiễn khai 
thác ChatGPT trong học tập và cuộc sống, SVSP 
(người trả lời được mã hóa Pi với i là số thứ tự) đã 
đề xuất các biện pháp khai thác ChatGPT trong học 
tập và giảng dạy như sau: 

− 20 SVSP đề xuất người dùng cần nghiên cứu 
và luyện tập cách sử dụng ChatGPT hiệu quả trong 
nhiều hoạt động, bao gồm cách viết câu lệnh, phối 
hợp với các ứng dụng khác như ứng dụng kiểm tra 

đạo văn, sử dụng để lên kế hoạch dạy học, xây dựng 
trò chơi học tập,... Một số ý kiến tiêu biểu như: “GV 
cần trang bị thêm cho mình phần mềm kiểm tra đạo 
văn.” (P10, nam, Sư phạm Toán học); “Học tập cách 
viết prompt và luyện tập thường xuyên để có thể sử 
dụng ChatGPT được hiệu quả hơn.” (P43, nữ, Sư 
phạm Sinh học); “Nên hỏi ChatGPT đúng mẫu, khai 
thác tốt các điểm mạnh như tốc độ tìm kiếm, nguồn 
tài liệu đa dạng, dịch ngôn ngữ khá chính xác về các 
từ ngữ chuyên môn, tuy nhiên lưu ý bàn luận các vấn 
đề quá chuyên môn với chatbot.” (P111, nam, Sư 
phạm Vật lý); “Sử dụng ChatGPT để tạo ra các trò 
chơi kết nối kiến thức giúp học sinh hứng thú hơn.” 
(P113, nữ, Sư phạm Vật lý); “Chủ động cung cấp 
thêm tài liệu để ChatGPT tham khảo.” (P24, nữ, Sư 
phạm Hóa học). 

− 17 SVSP cho rằng tránh lạm dụng ChatGPT. 
Một số ý kiến tiêu biểu như: “Hiện nay, có nhiều 
trường hợp phụ thuộc vào ChatGPT dẫn đến việc 
ngày càng thụ động. Cần tránh lạm dụng.” (P16, nữ, 
Sư phạm Vật lý); “Ở thời hiện đại thì việc áp dụng 
các app công nghệ vào giảng dạy là rất cần thiết. Nó 
mang lại nhiều lợi ích cho giáo viên và học sinh. Tuy 
nhiên cần sử dụng và khai thác ChatGPT một cách 
có chọn lọc và khoa học để không lạm dụng quá mức 
AI hoặc sẽ dẫn đến sai lệch thông tin.” (P90, nữ, Sư 
phạm Lịch sử); “Cố gắng sáng tạo bằng tư duy, năng 
lực của cá nhân. Nếu có sử dụng, nên là người sử 
dụng thông minh, không lệ thuộc, biết chọn lọc.” 
(P108, nam, Sư phạm Ngữ văn). 

− 14 SVSP đề xuất mở các đợt tập huấn, các 
khóa học ngắn hạn về sử dụng ChatGPT cho GV và 
SV. Cụ thể như: “Tổ chức buổi hướng dẫn GV, SV 
sử dụng ChatGPT một cách đúng đắn để đạt được 
hiệu quả nhất có thể.” (P48, nữ, Sư phạm Tin học); 
“Nên mở một vài học phần để dạy về AI trong dạy 
học.” (P67, nam, Sư phạm Vật lý); “Mở lớp dạy 
cách sử dụng Chat GPT hiệu quả và đúng mục đích. 
Tích hợp thêm các phần hướng dẫn sử dụng Chat 
GPT vào từng bài học, từng hoạt động học cụ thể để 
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có thể kiểm soát việc sử dụng Chat GPT đúng cách.” 
(P107, nam, Sư phạm Vật lý). 

− 13 SVSP cho rằng nên kiểm tra tính đúng đắn 
thông tin ChatGPT cung cấp. Cụ thể như: “Kết hợp 
với nhiều nguồn thông tin đúng đắn khác, bên cạnh 
kiến thức nền vững để sàng lọc, phân biệt được 
thông tin đúng/sai khi sử dụng.” (P27, nữ, Sư phạm 
Tiểu học); “ChatGPT ở thời điểm hiện tại vẫn còn 
tồn tại những sai sót. Ở bản 3.0 ChatGPT còn rất 
nhiều lỗi, điển hình như về lịch sử Việt Nam, những 
sự kiện hay mốc thời gian ChatGPT vẫn chưa đưa ra 
đúng, điều đó dẫn đến những sai lệch trong việc 
học.” (P90, nữ, Sư phạm Lịch sử); “Cần tìm hiểu 
thêm về những vấn đề ChatGPT cung cấp bằng các 
nguồn tài liệu uy tín.” (P106, nữ, Sư phạm Địa lý). 

− Ngoài ra, còn ý kiến hướng đến việc đề nghị 
các nhà phát triển cải tiến ChatGPT, cụ thể như sau: 
“Chat GPT cần cung cấp thêm các link tài liệu tham 
khảo rõ ràng ở các câu trả lời. Hạn chế ở chat GPT 
là có thể cung cấp trang tài liệu tham khảo nhưng 
khi bấm vào để tra cứu thì không truy cập được hoặc 
đôi khi thông tin không có trong tài liệu ấy. Bên 
cạnh đó, cần thêm hình ảnh thực tế hơn khi trả lời 
các câu hỏi mà người dùng yêu cầu.” (P80, nữ, Sư 
phạm Vật lý). 

So với kết quả nghiên cứu từ Duong (2023) và 
Dang et al. (2024) trong đó nhấn mạnh các biện pháp 
khai thác ChatGPT dưới góc nhìn của các chuyên 
gia giáo dục thì nghiên cứu này đi sâu vào các ý kiến 
từ chính SVSP đã trải nghiệm sử dụng ChatGPT 
trong thực tế. 

4. KẾT LUẬN 

ChatGPT là một công cụ hữu ích trong học tập 
và giảng dạy, giúp tiết kiệm thời gian, mở rộng kiến 
thức và đa dạng hóa phương pháp giảng dạy, tuy 
nhiên, cần có hướng dẫn từ GV để giúp SV sử dụng 

ChatGPT một cách hiệu quả, tránh lệ thuộc và gian 
lận trong học tập. Nhà trường nên đưa ra chính sách 
rõ ràng về việc sử dụng AI trong giáo dục để đảm 
bảo tính chính xác của thông tin và khuyến khích SV 
rèn luyện tư duy phản biện. Trong tương lai, cần tiếp 
tục nghiên cứu để tối ưu hóa cách khai thác 
ChatGPT, cũng như tìm ra các phương pháp ứng 
dụng AI phù hợp hơn. Như vậy, để khai thác tối đa 
tiềm năng của ChatGPT mà không làm ảnh hưởng 
đến tư duy phản biện và đạo đức học thuật, cần có 
sự hướng dẫn rõ ràng từ GV, quy định từ nhà trường 
và chính sách giáo dục phù hợp nhằm đảm bảo tính 
hiệu quả và trách nhiệm trong ứng dụng công nghệ 
này cũng như ý thức tự học và trách nhiệm của  
HS, SV. 

Nghiên cứu này vẫn cần phải được mở rộng và 
sâu hơn do hiện tại cỡ mẫu còn hạn chế (chưa thu 
hút được đông đảo SVSP tham gia khảo sát, các đối 
tượng SV tham gia khảo sát chủ yếu tập trung vào 
một số ngành sư phạm, chưa bao quát hết tất cả lĩnh 
vực, với số lượng không đồng đều) nên chưa thể 
triển khai so sánh giữa các ngành cũng như giữa các 
khóa học xem có sự khác biệt đáng kể nào hay 
không. Nghiên cứu chủ yếu dựa trên khảo sát và 
thống kê, chưa tiến hành các thực nghiệm kiểm 
chứng. Chính vì vậy, các nghiên cứu chuyên sâu cần 
được thực hiện thêm để hiểu rõ hơn về tác động thực 
tế của công cụ này.  Hướng nghiên cứu tiếp theo có 
thể bao gồm việc: 1) mở rộng quy mô khảo sát để có 
kết quả chi tiết và tổng quát hơn và sự đối chiếu 
tương quan giữa các nhân tố; 2) nghiên cứu tác động 
thực tế của ChatGPT: So sánh hiệu quả học tập và 
giảng dạy của SV có và không sử dụng ChatGPT để 
xác định mức độ ảnh hưởng thực sự và 3) xây dựng 
mô hình hướng dẫn sử dụng ChatGPT hiệu quả: Đề 
xuất một khung hướng dẫn giúp GV và SV khai thác 
ChatGPT một cách tối ưu, tránh những tác động  
tiêu cực. 
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